
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHƯỜNG AN TÂY                 Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc

          MẪU SỐ 6.1. DANH SÁCH HỘ NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
                                                        Năm rà soát: 2024

STT HỌ VÀ TÊN

Giới 
tính
(1: 

Nam; 
2: Nữ) 

Ngày sinh Hộ nghèo mới Địa chỉ

1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2 04/02/1966  Tổ 1

2 Lê Thị Hồng 2 01/01/1954  Tổ 2

3 Lê Thị Gái 2 01/09/1940  Tổ 3

4 Châu Thị Vân 2 19/10/1947  Tổ 4

5 Lê Thị Hòa 2 30/03/1976  Tổ 4

6 Phan Ngọc Sơn 1 04/10/1975  Tổ 4

7 Trần Kim 1 23/09/1990  Tổ 4

8 Nguyễn Thị Thương 2 10/08/1943  Tổ 7

9 Nguyễn Vĩnh Phương 1 04/12/1977  Tổ 7

10 Tô Thị Hạnh 2 05/05/1991  Tổ 7

11 Trương Văn Hạt 1 10/04/1964  Tổ 7

12 Trương Văn Lân 1 20/10/1988  Tổ 7

13 Đỗ Thị Hồng 2 12/11/1954  Tổ 8

14
Nguyễn Thị Minh 
Phương 2 01/09/1979  Tổ 8

15 Phan Thị Hồng 2 27/11/1972  Tổ 8

16 Phan Thị Liên 2 01/01/1970  Tổ 8

17 Phan Thị Ngọc Thúy 2 01/09/1967  Tổ 8

18 Nguyễn Thị Mai 2 09/10/1957  Tổ 9



19 Nguyễn Thị Yến 2 18/06/1942  Tổ 9

20 Trần Thị Nữ 2 10/10/1965  Tổ 9

21 Trần Thị Yến 2 10/09/1952  Tổ 9

22 Trần Văn Trực 1 01/01/1970  Tổ 9

23 Võ Thị Hòa 2 05/11/1950  Tổ 10

24 Võ Thị Túy Hằng 2 24/09/1989  Tổ 10

 Tổng Hộ Nghèo   0 24

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Cườm
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